
    GPBY học hạt nhân Ung thư  Ngoại 
khoa  

1 20.8.1990 CĐHA 8.0 8.0 8.0 7.0 7.5 8.5 7.0 9.0 7.5 7.0

2 11.6.1990 CĐHA 9.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.0

3 06.6.1990 CĐHA 10 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 7.0 8.0 7.5 7.0

4 15.6.1990 CĐHA 10 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 7.0 8.0 7.5 7.0

5 11.12.1990 CĐHA 10 8.0 8.0 6.0 8.0 9.5 6.0 8.0 8.0 7.0

    Sinh lý bệnh Miễn dịchVi sinh GPBTruyền nhiễm  ồi sức cấp cứu  

6 02.10.1990 Da liễu 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0

7 26.9.1990 Da liễu 10 9.0 7.0 8.0 7.0 8.5 5.5 8.0 8.5

8 10.11.1990 Da liễu 10 8.5 7.0 9.0 7.5 7.0 8.0 8.0 8.0

    Hóa sinhSinh lý họcMiễn dịch ồi sức cấp cứu  

9 29.8.1990 Dị ứng MDLS 10 7.0 8.0 8.0 8.0 10 9.0 8.5 7.0 8.5

   Sinh lý bệnh Miễn dịchHóa sinhSinh lý họcTâm thần  Nội khoa  

10 08.10.1990 Dược lý 10 8.0 9.0 8.0 9.0 6.5 9.0 7.0 8.0

11 31.7.1990 Dược lý 9.0 8.0 9.0 9.0 9.5 7.5 8.5 8.0 7.5

12 17.8.1990 Dược lý 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 7.5 8.0 7.0 7.0

13 10.6.1990 Dược lý 10 7.0 8.0 8.0 9.0 6.5 8.5 7.0 8.0

   Sinh lý học Huyết học Truyền máuồi sức cấp cứu  Ngoại khoa  

14 15.6.1990 Gây mê hồi sức 9.0 7.0 8.0 8.5 9.0 7.5 7.5 7.0 9.0

15 21.3.1990 Gây mê hồi sức 10 8.0 8.0 8.5 9.0 7.5 7.5 7.5 9.0

16 10.10.1990 Gây mê hồi sức 3.0 8.0 8.0 9.5 9.0 8.5 7.0 7.5 9.0

17 07.10.1989 Gây mê hồi sức 10 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5 7.5 8.0 9.0

    Miễn dịchY sinh học DT Y pháp  Ung thư  

19 07.7.1990 Giải phẫu bệnh 10 8.0 9.0 7.0 10 7.0 9.0 9.0 9.0

20 30.12.1990 Giải phẫu bệnh 10 8.0 9.0 8.0 10 8.0 9.0 9.0 8.0

21 07.10.1990 Giải phẫu bệnh 10 7.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0

    Hóa phân tích và HY sinh học DTSinh lý bệnh Miễn dịchết học Truyền máu GPB  

23 10.02.1990 Hóa sinh 7.0 8.0 8.0 8.0 6.0 9.0 8.0 8.5 9.0 7.5

    ẩn đoán hình Sinh lý bệnh Tim mạch  Gây mê hồi sức  

24 08.12.1990 Hồi sức cấp cứu 10 7.0 7.5 8.0 7.0 7.5 9.0 7.0 7.5 7.5

25 24.7.1990 Hồi sức cấp cứu 10 8.0 7.0 6.0 8.0 8.5 9.0 6.0 7.5 7.5

26 08.10.1990 Hồi sức cấp cứu 6.0 7.0 9.0 7.5 7.5 7.0 7.0 8.5 7.5

    ải phẫu bệnhHóa sinhMiễn dịchồi sức cấp cứu  Nhi khoa  

27 06.12.1990 Huyết học TM 10 8.0 8.0 8.0 7.0 9.0 8.0 7.5 10.0 9.0

28 13.10.1990 Huyết học TM 10 8.0 8.0 8.5 8.0 7.0 8.0 7.0 9.5 8.0

    Miễn dịchSinh lý học Hồi sức cấp cứu  ẩn đoán hình  

29 01.10.1990 Lao 10 7.0 8.0 7.0 9.5 9.5 8.0 7.0

30 22.5.1990 Lao 10 7.0 8.0 7.0 9.0 7.5 8.0 7.0

31 07.11.1990 Lao 9.0 8.0 8.0 7.0 10 10 8.0 7.5

33 15.9.1990 Lao 10 7.0 8.0 7.0 9.5 9.5 7.5 7.5

    Y sinh học DTHóa sinhải phẫu bệnhMiễn dịch  

34 19.8.1990 Mô phôi 10 8.0 8.0 8.0 8.5 6.0 8.0 8.5  

35 28.10.1990 Mô phôi 10 8.0 8.0 9.0 9.5 7.5 8.5 9.0  

Da liễu
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36 26.8.1990 Mô phôi 10 8.0 10.0 8.0 9.5 7.0 7.5 9.0  

   Giải phẫuẫu thuật thực nghiệmSinh lý họcGây mê hồi sức  ản phụ khoa  

37 22.9.1990 Ngoại khoa 8.0 6.5 7.0 6.0 6.0 7.5 8.0 7.5 8.0 7.0

38 19.5.1990 Ngoại khoa 8.0 6.0 7.0 8.0 7.5 8.0 8.0

39 04.10.1990 Ngoại khoa 9.0 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5 8.0 7.5 8.0 8.0

40 25.10.1990 Ngoại khoa 9.0 6.5 6.0 6.0 3.0 4.0 6.5 7.5 8.0 6.0

41 02.12.1989 Ngoại khoa 9.0 7.0 7.0 8.0 7.0 5.5 7.5 7.0 7.5 8.0

42 12.02.1990 Ngoại khoa 10 7.5 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0

43 20.7.1990 Ngoại khoa 10 7.5 6.0 8.0 7.0 3.5 8.0 7.0 8.0 6.0

44 22.11.1990 Ngoại khoa 10 7.0 7.0 6.0 6.5 6.0 8.0 8.0 8.0 7.0

45 15.3.1990 Ngoại khoa 8.0 7.0 7.0 6.0 6.0 4.0 7.0 7.0 8.0 7.0

46 24.4.1990 Ngoại khoa 9.0 7.5 6.0 7.0 6.0 4.0 9.0 7.0 7.5 7.0

47 19.9.1990 Ngoại khoa 6.0 7.0 7.0 7.0 6.0 8.5 7.5 7.5 8.0 7.0

    ật lý quang họcẫu thuật thực nghiệm Tai Mũi Họng  Thần kinh  

48 21.10.1990 Nhãn khoa 10 8.0 6.5 8.0 9.0 8.5 9.0 9.0

49 05.10.1990 Nhãn khoa 10 8.0 6.5 7.0 9.0 8.0 9.0 9.0

50 27.8.1990 Nhãn khoa 10 7.0 7.0 7.0 8.5 6.0 8.0 9.5

    Sinh lý bệnh Miễn dịchPhôi thai họcSinh lý họcTruyền nhiễm  Ngoại nhi  

51 15.02.1990 Nhi khoa 9.0 7.0 6.5 7.0 9.0 9.0 10 9.0 7.0 8.0 8.0

52 19.11.1990 Nhi khoa 10 8.0 6.0 8.0 9.0 9.0 8.5 7.5 7.0 7.5 9.0

53 26.6.1990 Nhi khoa 9.0 8.0 6.5 8.0 8.5 9.5 9.0 8.0 7.0 8.0 8.0

54 13.11.1990 Nhi khoa 10 7.0 8.0 8.5 7.0 8.0 8.0 8.0

55 18.10.1990 Nhi khoa 10 8.0 7.0 8.0 8.5 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0

56 24.10.1990 Nhi khoa 10 8.0 5.5 7.0 9.0 9.5 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0

57 25.12.1990 Nhi khoa 10 8.0 6.5 8.0 10 8.5 9.0 7.5 8.0 9.0 8.0

58 15.10.1990 Nhi khoa 10 8.0 7.0 8.0 9.0 8.5 10 7.0 7.0 8.0 8.0

    Miễn dịchHóa sinhải phẫu bệnhTruyền nhiễm  ồi sức cấp cứu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

59 17.6.1990 Nội khoa 10 8.0 7.5 7.0 10 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0

60 18.11.1990 Nội khoa 10 8.0 7.5 7.0 10 5.5 7.0 7.0 8.0 7.0

61 09.10.1990 Nội khoa 10 8.0 8.0 8.0 10 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5

62 20.11.1990 Nội khoa 10 8.0 7.0 6.0 9.5 7.0 7.0 7.5 7.0 8.0

63 22.11.1990 Nội khoa 10 7.0 8.0 7.0 9.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

64 10.7.1990 Nội khoa 5.0 6.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.5

65 21.12.1990 Nội khoa 10 8.0 8.0 7.0 10 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0

66 01.8.1990 Nội khoa 10 8.0 8.0 7.0 9.5 7.0 7.0 7.5 8.0 7.5

67 08.10.1990 Nội khoa 10 8.0 8.0 7.0 10 7.5 8.5 7.0 7.0 8.0

68 26.12.1990 Nội khoa 9 8.0 7.0 7.0 10 7.5 8.5 7.0 7.0 8.0

69 08.12.1989 Nội khoa 10 8.0 8.0 7.0 10 7.0 7.5 8.0 7.0 8.0

70 16.7.1990 Nội khoa 10 8.0 8.0 8.0 9.5 6.5 8.5 9.0 8.0 8.0

    ẫu thuật thực nghiệmGiải phẫuMiễn dịchại Chấn thương - Ch  ại Thần kinh - Lồng ngực - Mạch máu 

71 26.11.1990 Phẫu thuật tạo h 9.0 8.0 6.5 8.0 7.0 6.5 7.5 9.0 9.0 9.0 7.0

72 03.7.1990 Phẫu thuật tạo h 10 8.0 6.5 7.0 7.0 6.5 6.0 8.0 9.0 9.0 7.0

    Lý sinh Giải phẫuSinh lý họcNội khoa  Thần kinh  

73 24.9.1990 Phục hồi chức năng9.0 8.0 8.0 8.0 10 7.0 8.5 7.5 9.0 9.0

    Da liễu  Tai Mũi Họng  

74 19.8.1990 Răng Hàm Mặt 10 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 9.0
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75 02.5.1990 Răng Hàm Mặt 8.0 8.0 8.0 7.0 6.5 6.5 8.0

76 24.3.1990 Răng Hàm Mặt 9.0 8.0 8.0 8.0 6.0 8.5 9.0

77 01.9.1990 Răng Hàm Mặt 9.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 9.0

    Giải phẫuSinh lý học Gây mê hồi sức  Ngoại khoa  

78 14.5.1989 Sản phụ khoa 10 8.0 7.0 8.0 9.0 9.5 8.5 8.0 8.0 9.0

79 16.6.1989 Sản phụ khoa 9.0 7.0 6.5 8.0 9.0 9.5 8.5 8.0 8.0 9.0

80 28.3.1990 Sản phụ khoa 10 8.0 7.0 7.0 9.0 10 8.0 9.0 7.0 9.0

81 19.5.1990 Sản phụ khoa 10 8.0 6.0 8.0 9.0 9.5 8.5 9.0 9.0 9.0

82 20.12.1989 Sản phụ khoa 9.0 7.0 6.0 7.0 8.5 8.5 8.0 7.5 7.5 6.0

83 09.02.1990 Sản phụ khoa 8.0 8.0 6.5 8.0 8.5 9.5 8.0 8.0 8.0 6.0

84 20.4.1990 Sản phụ khoa 10 8.0 6.5 8.0 8.0 10 9.0 9.0 8.5 8.0

    Lý sinhY sinh học DT  Miễn dịch  

85 20.9.1990 Sinh lý học 9.0 7.0 9.0 8.0 6.0 7.5  5.5; 6  

    Sinh lý học GPB Thần kinh Răng Hàm M  

86 28.8.1990 Tai Mũi Họng 10 8.0 9.0 8.0 10.0 8.0 9.0 9.0 8.5

87 10.5.1990 Tai Mũi Họng 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 7.5

88 30.4.1990 Tai Mũi Họng 10 8.0 8.0 7.0 9.5 7.5 8.0 8.0 8.0

89 28.8.1990 Tai Mũi Họng 10 8.0 9.0 8.0 9.5 8.0 9.0 9.0 8.5

90 12.9.1990 Tai Mũi Họng 10 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.0 9.0 7.5

    Sinh lý học Thần kinh Phục hồi chức năng

91 02.8.1990 Tâm thần 10 8.0 7.0 7.0 9.0 8.0 8.0 7.5 9.0

92 09.8.1990 Tâm thần 10 8.0 9.0 8.0 9.5 8.0 8.0 8.0 8.0

93 27.8.1990 Tâm thần 10 8.0 8.0 7.0 9.5 8.0 9.0 8.0 8.0

94 14.6.1990 Tâm thần 8.0 7.0 8.0 7.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0

    ẩn đoán hình Sinh lý học Tâm thần Hồi sức cấp cứu

95 25.12.1990 Thần kinh 7.0 7.5 7.0 8.0 8.5 7.0 7.0

96 02.11.1990 Thần kinh 6.0 8.0 8.0 8.5 8.5 7.5 7.0

97 09.10.1990 Thần kinh 10 7.5 8.0 8.0 8.5 7.5 8.0

    ẩn đoán hình Sinh lý học GPBNgoại Tim mạch Hồi sức cấp cứu

98 08.3.1990 Tim mạch 10 7.5 8.0 6.0 7.0 8.0 7.0

99 12.10.1990 Tim mạch 10 8.0 6.0 7.0 7.5 8.5 7.0 6.5 8.0 7.0

100 18.4.1990 Tim mạch 10 8.0 7.5 8.0 7.5 9.5 7.0 8.0 8.0 7.0

101 16.3.1990 Tim mạch 10 8.0 6.5 7.0 7.0 8.5 6.5 6.5 8.0 7.0

102 04.6.1990 Tim mạch 8.0 8.0 5.5 7.0 7.5 9.5 6.0 7.0 8.0 7.0

    Ký sinh trùngSinh lý bệnh miễn dịch Thần kinh Hồi sức cấp cứu

103 20.5.1990 Truyền nhiễm 10 8.0 6.0 7.0 8.5 8.5 9.0 8.0 7.0

104 04.9.1990 Truyền nhiễm 8.0 7.0 6.5 8.0 6.5 9.0 7.0 8.0 7.0

105 09.11.1990 Truyền nhiễm 10 8.0 6.5 6.0 6.0 8.0 7.0 8.0 8.0

106 19.4.1990 Truyền nhiễm 8.0 8.0 7.0 8.0 7.5 9.0 8.0 9.0 7.0

107 20.4.1990 Truyền nhiễm 10 7.0 8.0 7.5 8.0

    ải phẫu bệnhẩn đoán hình Miễn dịchNội khoa  Ngoại khoa  

108 23.12.1990 Ung thư 10 7.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.0 8.5 9.0 7.5 6.0

109 07.5.1990 Ung thư 9.0 8.0 9.0 10.0 9.0 8.0 8.5 7.0

110 01.9.1990 Ung thư 7.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.0 7.0 7.5 8.0

111 16.9.1990 Ung thư 9.0 8.0 8.0 9.5 9.0 7.0 7.5 8.0

112 11.02.1990 Ung thư 10 8.0 8.0 8.0 7.5 8.5 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0
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113 02.9.1990 Ung thư 10 8.0 9.0 7.5 8.0 7.0 7.0 8.0

114 24.01.1990 Ung thư 10 8.0 8.0 7.0 7.0 9.5 9.0 7.0 8.0 8.0

    Y sinh học DTHóa sinh Truyền nhiễm  Ký sinh trùng  

115 10.7.1990 Vi sinh 7.0 7.0 8.0 7.0 9.0 6.0 7.0 8.0 6.0 10.0

116 18.9.1990 Vi sinh 10 8.0 9.0 8.0 8.0 5.0 7.0 8.0 5.5 10.0

    ọc Thần kinh - Nội tiếtY lý Y học cổ truyềnKinh dịch PHCN  Thần kinh  

117 16.4.1990 Y học cổ truyền 10 7.0 8.0 8.0 9.0 8.5 8.0 7.0 8.0 9.0

118 03.02.1990 Y học cổ truyền 10 7.0 9.0 8.0 9.5 8.0 8.0 7.0 9.0 9.0

119 10.11.1990 Y học cổ truyền 10 8.0 8.0 8.0 9.5 8.5 8.0 9.0 8.0 9.0

    Vi sinh - Ký sinh trùngTruyền nhiễm  ức khỏe nghề nghiệp 

121 24.02.1990 Y học dự phòng 9.0 8.0 8.0 8.0 6.0 5.0 7.0 8.0

122 18.10.1990 Y học dự phòng 10 8.0 9.0 8.0 8.5 6.0 8.0 8.0
    Miễn dịchSinh lý học

125 13.3.1990 Y sinh học DT 10 7.0 8.0 8.0 9.5 9.5

126 01.9.1990 Y sinh học DT 9.0 8.0 10.0 9.0


